



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẠ LONG			Biểu mẫu 06
           TRƯỜNG TH. TRẦN QUỐC TOẢN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Năm học 2019-2020

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	III
	Số học sinh chia theonăng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1.
	Về năng lực
	
	
	
	
	
	

	
	Tự phục vụ
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1897
	423
	436
	368
	314
	356

	
	 - Đạt
	457
	80
	114
	98
	79
	86

	
	 - Cần cố gắng
	7
	6
	1
	0
	0
	0

	
	Hợp tác
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1700
	376
	383
	353
	268
	320

	
	 - Đạt
	655
	129
	166
	113
	125
	122

	
	 - Cần cố gắng
	6
	4
	2
	0
	0
	0

	
	Tự học giải quyết vấn đề
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1642
	389
	375
	339
	208
	331

	
	 - Đạt
	719
	116
	174
	127
	185
	111

	
	 - Cần cố gắng
	6
	4
	2
	0
	0
	0

	2. 
	Về phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	
	Chăm học chăm làm
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1642
	393
	391
	303
	216
	339

	
	 - Đạt
	710
	109
	158
	163
	177
	103

	
	 - Cần cố gắng
	9
	7
	2
	0
	0
	0

	
	Tự tin trách nhiệm
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1728
	413
	347
	351
	264
	353

	
	 - Đạt
	629
	93
	203
	115
	129
	89

	
	 - Cần cố gắng
	4
	3
	1
	0
	0
	0

	
	Trung thực, kỷ luật
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	1998
	423
	452
	416
	311
	396

	
	 - Đạt
	363
	86
	99
	50
	82
	46

	
	 - Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Đoàn kết, yêu thương
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Tốt
	2094
	430
	479
	417
	350
	418

	
	 - Đạt
	267
	79
	72
	49
	43
	24

	
	 - Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	STT
	Nội dung
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	
	Toán
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1696
	435
	452
	297
	195
	317

	
	 - Hoàn thành
	570
	65
	96
	118
	166
	125

	
	 - Chưa HT
	15
	9
	3
	2
	1
	0

	
	Tiếng Việt
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1514
	389
	381
	254
	190
	300

	
	 - Hoàn thành
	748
	111
	164
	160
	171
	142

	
	 - Chưa HT
	19
	9
	6
	3
	1
	0

	
	Đạo đức
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1644
	322
	390
	321
	263
	348

	
	 - Hoàn thành
	682
	185
	160
	145
	99
	93

	
	 - Chưa HT
	3
	2
	1
	0
	0
	0

	
	Tự nhiên - Xã hội
	1526
	509
	551
	466
	x
	x

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1077
	380
	373
	324
	x
	x

	
	 - Hoàn thành
	447
	128
	177
	142
	x
	x

	
	 - Chưa HT
	2
	1
	1
	0
	x
	x

	
	Khoa học
	835
	x
	x
	x
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	526
	x
	x
	x
	219
	307

	
	 - Hoàn thành
	278
	x
	x
	x
	143
	135

	
	 - Chưa HT
	0
	x
	x
	x
	0
	0

	
	Lịch sử & Địa lí
	835
	x
	x
	x
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	452
	x
	x
	x
	166
	286

	
	 - Hoàn thành
	348
	x
	x
	x
	192
	156

	
	 - Chưa HT
	4
	x
	x
	x
	4
	0

	
	Âm nhạc
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1056
	236
	249
	205
	154
	212

	
	 - Hoàn thành
	1299
	271
	300
	261
	239
	228

	
	 - Chưa HT
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Mĩ thuật
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1000
	224
	238
	191
	148
	199

	
	 - Hoàn thành
	1361
	285
	313
	275
	245
	243

	
	 - Chưa HT
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Thủ công, Kĩ thuật
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1650
	340
	269
	309
	235
	330

	
	 - Hoàn thành
	709
	167
	146
	157
	127
	112

	
	 - Chưa HT
	2
	2
	0
	0
	0
	0

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	Thể dục
	2361
	509
	551
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1124

	267

	253

	212

	181

	211


	
	 - Hoàn thành
	1235
	242
	298
	254
	211
	230

	
	 - Chưa HT
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Ngoại ngữ
	1301
	x
	x
	466
	393
	442

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	617
	x
	x
	220
	182
	215

	
	 - Hoàn thành
	667
	x
	x
	241
	201
	225

	
	 - Chưa HT
	13
	x
	x
	3
	10
	0
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